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độ tuổi

Số trẻ ra 

lớp
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Số 

GV/nhó

m

Tên lớp 
Trẻ trong 

độ tuổi

Số trẻ ra 
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Số 
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Bán trú 

nhà trẻ
Bán trú mẫu giáo

Số NV 

nuôi

25-36 tháng A 45 20 44% 2 3 tuổi A 32 25 78% 2 17 25

25-26 tháng B 45 20 44% 2 3 tuổi B 31 25 81% 2 15 25

4 tuổi A 36 29 81% 2 29

4 tuổi B 36 28 78% 2 28

5 tuổi A 38 30 79% 2 30

5 Tuổi B 38 30 79% 2 30

3 tuổi C 31 25 81% 2 7 25

4 tuổi C 36 28 78% 2 28

5 tuổi C 38 30 79% 2 30

3 tuổi D 31 25 81% 2 7 25

4 tuổi D 35 28 80% 2 28

5 tuổi D 35 29 83% 2 29

4  nhóm 179 80 45% 6 12 lớp 417 332 80% 22 46 332 4

1
Trung 

tâm

45 20 44% 1

Quỳnh 

Huê
25-36 tháng D

UBND HUYỆN GIA LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN THỐNG NHẤT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DỰ KIẾN QUY MÔ NHÓM, LỚP  

NĂM HỌC 2024-2025 

TẠI THỜI ĐIỂM 1/8/2024

STT
Điểm

 trường

2
Vô

 Lượng
25-36 tháng C

Khối nhà trẻ Khối mẫu giáo Nuôi dưỡng

44 20

4

 Nguyễn Thị Khuyên

45% 1

HIỆU TRƯỞNG

Tổng

        Thống Nhất,  ngày 1 tháng  8 năm 2024
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